	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 09/KH-CĐĐS
	Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019


KẾ HOẠCH
Tổ chức biểu dương, tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc 

giai đoạn 2014-2018

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-CĐĐS ngày 12/3/2019 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019);

Căn cứ Chương trình cam kết phối hợp hoạt động năm 2019 giữa Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN; 

Công đoàn ĐSVN ban hành kế hoạch tổ chức biểu dương, tôn vinh công nhân lao động (CNLĐ) tiêu biểu, xuất sắc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tổ chức biểu dương, tôn vinh CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc là hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân; khơi dậy niềm tự hào, khẳng định niềm tin và trách nhiệm của đội ngũ CNLĐ ngành ĐSVN cùng với CNLĐ cả nước góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2. Tổ chức biểu dương, tôn vinh CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn Ngành; tạo động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; biểu thị sức mạnh đoàn kết của người lao động và tổ chức Công đoàn; đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo; nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, quyết tâm của đội ngũ CNVCLĐ và các cấp Công đoàn ĐSVN thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu, đổi mới Tổng công ty ĐSVN.
3. Tổ chức biểu dương, tôn vinh CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn, đối tượng, là một trong những hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, về NLĐ, nhân rộng gương người tốt – việc tốt nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, vị thế của tổ chức công đoàn trong xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, người lao động. 

II. TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ, SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ:

1. Tiểu chuẩn: 
Là CNLĐ trực tiếp sản xuất, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn 1:
+ Đã có thời gian công tác trong ngành ĐSVN từ 10 năm trở lên;

+ 05 năm liên tục (2014 – 2018) đạt danh hiệu Đoàn viên Công đoàn Xuất sắc, Lao động tiên tiến đã được tặng giấy khen của Tổng công ty ĐSVN hoặc bằng khen của Công đoàn ĐSVN trở lên;
+ Tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động do chuyên môn, công đoàn tổ chức, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh; có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, đảm bảo an toàn mọi mặt;
- Tiêu chuẩn 2:  CNLĐ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt là tấm gương người tốt việc tốt tiêu biểu đã được khen thưởng đột xuất từ cấp Công đoàn ĐSVN hoặc tương đương trở lên.
Được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng chuyên môn đồng cấp bình chọn, thống nhất đề nghị Công đoàn Đường sắt Việt Nam biểu dương tôn vinh.
Lưu ý: 

Không xét chọn các cá nhân đã được dự hội nghị biểu dương CNLĐ tiêu biểu xuất sắc của Tổng công ty ĐSVN, hội nghị biểu dương của ngành GTVT; các Đại hội Thi đua yêu nước Tổng công ty ĐSVN, Bộ GTVT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc giai đoạn 2014-2018.
2. Hồ sơ, số lượng, thủ tục xét chọn.

Các Công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc Công đoàn ĐSVN:

 - Chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp xét chọn các cá nhân xuất sắc tiêu biểu theo một trong các tiêu chuẩn nêu trên, đề nghị Công đoàn ĐSVN biểu dương, tôn vinh năm 2019. Số lượng phân bổ tại phụ lục 01 kèm theo.
- Hướng dẫn các cá nhân viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (theo phụ lục 02) kèm theo 01 ảnh chân dung cỡ 4x6cm;

- Tập hợp danh sách, trích ngang thành tích cá nhân (theo phụ lục 03)  kèm theo tờ trình đề nghị gửi bản chính về Công đoàn ĐSVN trước ngày 10/6/2019 đồng thời gửi qua hộp thư điện tử: Nguyentuyetmai@congdoandsvn.org.vn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội nghị Biểu dương CNLĐ tiêu biểu xuất sắc Ngành ĐSVN sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (tháng 7/2019). Thời gian cụ thể sẽ có văn bản thông báo sau. 
2. Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức xét chọn 90 CNLĐ tiêu biểu xuất sắc tham dự Hội nghị theo danh sách tổng hợp đề nghị của các cấp công đoàn trực thuộc.

3. Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật Công đoàn ĐSVN là bộ phận thường trực phối hợp với Văn phòng, các Ban Công đoàn ĐSVN triển khai thực hiện kế hoạch.
	Nơi nhận:                                                                           
- Tổng Liên đoàn LĐVN (b/cáo);

- Đảng ủy TCT ĐSVN (b/cáo); 

- HĐTV, TGĐ TCT ĐSVN;

- Đoàn TN TCT ĐSVN;

- Các đ/c Ủy viên BCH Công đoàn ĐSVN;                                             

- Chủ tịch, Phó chủ tịch, các Ban CĐĐS;
- Các Công đoàn cấp trên cơ sở,

  Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐĐS;

- Lưu VP, TG-CSPL. 

	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Nguyễn Thanh Hoàn


Phụ lục 01:
PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU ĐỀ NGHỊ XÉT CHỌN
(kèm theo kế hoạch số  09  /KH-CĐĐS ngày 12/ 4/ 2019)

	TT
	ĐƠN VỊ
	Số lượng ĐV, CNLĐ
	Số đại biểu phân bổ
	Ghi chú

	I
	CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở
	7.475
	32
	

	1
	CĐ Công ty CP VTĐS Hà Nội
	4.387
	18
	

	2
	CĐ Công ty CP VTĐS Sài Gòn
	2.281
	10
	

	3
	CĐ Công ty CP TCT Công trình ĐS
	807
	04
	

	II
	CĐCS khối trực thuộc TCT ĐSVN
	7.350
	36
	

	4
	CĐ Cơ quan Tổng công ty ĐSVN
	270
	01
	

	5
	CĐ Chi nhánh KTĐS Lào Cai
	192 
	01
	

	6
	CĐ Chi nhánh KTĐS Hà Lào 
	366 
	02
	

	7
	CĐ Chi nhánh KTĐS Hà Lạng 
	297 
	01
	

	8
	CĐ Chi nhánh KTĐS Hà Thái Hải 
	442 
	02
	

	9
	CĐ Chi nhánh KTĐS Hà Nội 
	349 
	02
	

	10
	CĐ Chi nhánh KTĐS Hà Thanh 
	389 
	02
	

	11
	CĐ Chi nhánh KTĐS Nghệ Tĩnh 
	382 
	02
	

	12
	CĐ Chi nhánh KTĐS T.Thiên - Huế 
	392 
	02
	

	13
	CĐ Chi nhánh KTĐS Nghĩa Bình 
	371 
	02
	

	14
	CĐ Chi nhánh KTĐS Phú Khánh 
	308 
	02
	

	15
	CĐ Chi nhánh KTĐS Sài Gòn 
	468 
	02
	

	16
	CĐ Chi nhánh ga Đồng Đăng
	53 
	01
	

	17
	CĐ Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên 
	687
	03
	

	18
	CĐ Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội 
	667
	03
	

	19
	CĐ Xí nghiệp Đầu máy Vinh
	422
	02
	

	20
	CĐ Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng  
	539
	02
	

	21
	CĐ Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn 
	616
	03
	

	22
	CĐ Trung tâm điều hành vận tải ĐS
	140
	01
	

	
	CĐCS khối đơn vị sự nghiệp
	342
	06
	

	23
	CĐ trường Cao đẳng nghề ĐS 
	211
	01
	

	24
	CĐ TT Y tế  ĐS
	27
	01
	

	25
	CĐ Ban QL DA ĐS KV I 
	34
	01
	

	26
	CĐ Ban QL DA ĐS KV 2
	29
	01
	

	27
	CĐ Ban QL DA ĐS KV 3
	21
	01
	

	28
	CĐ Trung tâm VHTTDL CĐĐS
	20
	01
	

	III
	CĐCS khối CP chi phối
	11.298
	48
	

	29
	CĐ Công ty CP ĐS Yên Lào 
	605 
	03
	

	30
	CĐ Công ty CP ĐS Hà Lạng  
	809 
	03
	

	31
	CĐ Công ty CP ĐS Vĩnh Phú 
	453 
	02
	

	32
	CĐ Công ty CP ĐS Hà Thái 
	513 
	02
	

	33
	CĐ Công ty CP ĐS Hà Hải  
	938 
	03
	

	34
	CĐ Công ty  CP ĐS Hà Ninh 
	589 
	02
	

	35
	CĐ Công ty  CP ĐS Thanh Hoá  
	693 
	03
	

	36
	CĐ Công ty CP ĐS Nghệ Tĩnh 
	544 
	02
	

	37
	CĐ Công ty CP ĐS Quảng Bình 
	536 
	02
	

	38
	CĐ Công ty CP ĐS Bình Trị Thiên
	562 
	02
	

	39
	CĐ Công ty CP ĐS QN - ĐN
	577 
	02
	

	40
	CĐ Công ty CP ĐS Nghĩa Bình 
	580 
	02
	

	41
	CĐ Công ty CP ĐS Phú Khánh  
	727 
	03
	

	42
	CĐ Công ty CP ĐS Thuận Hải 
	369 
	02
	

	43
	CĐ Công ty CP ĐS Sài Gòn  
	616 
	03
	

	44
	CĐ Công ty CP TTTH ĐS Sài Gòn   
	353 
	02
	

	45
	CĐ Công ty CP TTTH ĐS Đà Nẵng  
	353 
	02
	

	46
	CĐ Công ty CP TTTH ĐS Vinh 
	354 
	02
	

	47
	CĐ Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội 
	446 
	02
	

	48
	CĐ Công ty CP TTTH ĐS Bắc Giang 
	193 
	01
	

	49
	CĐ Công ty CP xe lửa Dĩ An  
	210
	01
	

	50
	CĐ Công ty CP Xe lửa Gia Lâm 
	216
	01
	

	51
	CĐ Công ty CP Đá Đồng Mỏ 
	62
	01
	

	IV
	CĐCS khối CP không chi phối
	1.701
	22
	

	52
	CĐ Công ty CP In Đường sắt Sài Gòn 
	9
	01
	

	53
	CĐ Công ty CP XNK VTTB Đường sắt
	187
	01
	

	54
	CĐ Công ty CP TVĐT&XD công trình I
	35
	01
	

	55
	CĐ Công ty CP ĐT và XD Công trình 3
	241
	01
	

	56
	CĐ Công ty CP Công trình 6 
	163
	01
	

	57
	CĐ Công ty CP Công trình Đà Nẵng 
	18
	01
	

	58
	CĐ Công ty CP viễn thông THĐS
	43
	01
	

	59
	CĐ Công ty CP Vĩnh Nguyên 
	29
	01
	

	60
	CĐ Công ty CP Tư vấn ĐT& XD GTVT
	130
	01
	

	61
	CĐ Công ty CP Đầu tư & XD GTVT
	20
	01
	

	62
	CĐ Công ty CP TV Đầu tư & XD ĐS
	39
	01
	

	63
	CĐ Công ty CP Đá Mỹ Trang 
	39
	01
	

	64
	CĐ Công ty CP DVĐS KVI
	38
	01
	

	65
	CĐ Công ty CP vận tải & TMĐS
	176
	01
	

	66
	CĐ Công ty CP DV DL ĐS Hà Nội 
	42
	01
	

	67
	CĐ Công ty CP Hải Vân Nam 
	9
	01
	

	68
	CĐ Công ty CP Toa xe Hải Phòng 
	96
	01
	

	69
	CĐ Công ty CP Công trình 2
	29
	01
	

	70
	CĐ Công ty CP Đầu tư CT Hà Nội 
	115
	01
	

	71
	CĐ Công ty CP Cơ khí cầu đường 
	52
	01
	

	72
	CĐ Công ty CP Dịch vụ vận tải ĐS
	81
	01
	

	73
	CĐ Công ty CP Sài Gòn Hoả xa 
	137
	01
	

	
	Cộng
	28.166
	144
	


Ghi chú: Công đoàn Đường sắt Việt Nam sẽ lựa chọn 90 đại biểu để dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh cấp Ngành Đường sắt Việt Nam.
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Thanh Hoàn


Phụ lục 02:
	CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

CÔNG ĐOÀN (CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày…. tháng… năm….


BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU XUẤT SẮC
 NGÀNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2014-2018
  Họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị  

(ghi bằng chữ cái in hoa, không viết tắt)
I. Sơ lược lý lịch: 
- Sinh ngày, tháng, năm:   ......./......./...........
- Quê quán (1):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

II. Thành tích đạt được:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Sơ lược thành tích của đơn vị (2):
3. Thành tích đạt được của cá nhân (3):

III. Các Danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng: (4)

	Thời gian
	Danh hiệu thi đua – Hình thức khen thưởng
	Quyết định số

	1. Danh hiệu thi đua
	

	Năm...
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	QĐ số:    /QĐ-... ngày  tháng  năm của ...

	Năm...
	...
	QĐ số:    /QĐ-... ngày  tháng  năm của ...

	2. Hình thức khen thưởng
	

	Năm...
	Bằng khen của ..... về thành tích....
	QĐ số:    /QĐ-... ngày  tháng  năm của ...

	Năm...
	Giấy khen của ..... về thành tích....
	QĐ số:    /QĐ-... ngày  tháng  năm của ...


	  TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH
	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

	(ký, đóng dấu)
	(ký, ghi rõ họ và tên)


Ghi chú:

 (1) Đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, TP thuộc tỉnh); tỉnh (TP thuộc trung ương).

(2): Đối với cán bộ lãnh đạo, nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động …. (có xác nhận nộp ngân sách Nhà nước theo qui định).

(3): Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Công đoàn, đơn vị, từ thiện…).

(4): Nêu các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được nhận (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm)
Phụ lục 03:
TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

TẠI HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU XUẤT SẮC NGÀNH ĐƯỜNG SẮT NĂM 2019  

(Kèm theo văn bản số:           /KH-CĐĐS ngày     /03/2019  của Công đoàn Đường sắt Việt Nam)
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	Họ & Tên
	Năm sinh
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